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Vùng Kinh Tế Đông Nam Bộ:  Hiện trạng phát triển và các gợi ý tái cấu trúc bền vững 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài 

 Đại học Kinh tế TP.HCM 

1. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu 

Bối cảnh vùng kinh tế Đông Nam Bộ   

Đông Nam Bộ giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của cả nước với GRDP 

bình quân đầu người cao nhất cả nước. Vùng chỉ chiếm 9.2% diện tích và 20% dân số, nhưng đóng 

góp khoảng 45% tổng thu ngân sách và xấp xỉ 32 % GDP cả nước. Đặc biệt, đây là khu vực thu 

hút gần một nửa FDI của cả nước, tính đến cuối năm 2020, giá trị đăng ký các dự án FDI còn hiệu 

lực chiếm hơn 41% cả nước với hơn 3.000 dự án đang hoạt động. Tuy nhiên, gần đây sức hút FDI 

của Vùng có dấu hiệu suy giảm khi quy mô trung bình/dự án FDI ở Vùng chỉ khoảng 10 triệu 

USD, thấp hơn mức bình quân cả nước 12,42 triệu USD. 

Vùng hiện đang đối diện với hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ nên việc kết nối chuỗi 

cung ứng nội vùng và ngoại vùng gặp nhiều khó khăn do ách tắc và quá tải dẫn đến chi phí logistics 

cao và ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vùng có tỉ lệ đô thị hóa cao 67%, đặc 

biệt hiện có một siêu đô thị như Tp.HCM và các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai đang thu 

hút hơn 40% lao động nhập cư nên đối diện với cơ sở hạ tầng đô thị và cơ sở hạ tầng xã hội đang 

có nhiều thách thức. Theo quy hoạch, đến 2030, Vùng có 970km cao tốc, nhưng hiện tại mới đưa 

vào khai thác thực tế chỉ hơn 10% so với quy hoạch. Nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hụt nguồn 

vốn đầu tư công và khó khăn trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng. Điển hình, TP.HCM 

có vị trí là trung tâm kết nối Vùng nhưng trong giai đoạn 2016 - 2020, TPHCM cần khoảng 373 

nghìn tỷ đồng cho 172 công trình giao thông trọng điểm, bao gồm vốn ngân sách và huy động bên 

ngoài nhưng vốn ngân sách chỉ đáp ứng 27%, vốn huy động từ nhà đầu tư chỉ đạt 13%, đặc biệt 

năm 2022 Tp.HCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 70% và hiện đang đối diện với giải ngân kép 

trong năm 2023 sắp tới khi mà vố đầu tư công dự kiến tăng gấp đôi từ năm 2023.  

Các thách thức hiện hữu về quản trị môi trường bao gồm tình trạng suy thoái và ô nhiễm đất (quy 

mô dân số tăng 2.93%/năm), ô nhiễm nguồn nước (các KCN mỗi ngày thải khoảng 120.000 m3 

nước thải, khí thải và 1.400 tấn rác thải công nghiệp), ô nhiễm không khí (nồng độ chì có nơi tăng 



1.25 lần so với ngưỡng trung bình) và ô nhiễm chất thải rắn (tăng từ 11.402 tấn/ngày lên 13.539 

tấn/ngày giai đoạn 2015-2017). Nhiều nguyên nhân được chỉ ra, gồm có sự tập trung các KCN với 

mật độ cao bố trí gần trung tâm và khu dân cư hiện hữu, có địa phương phát triển KCN nằm ở đầu 

nguồn lưu vực sông, dân số tăng nhanh, lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, và hệ thống 

xử lý nước thải của các doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn nên vấn đề quản lý lưu vực sông theo 

tiếp cận tài nguyên dùng chung đang có nhiều bất cập trong bối cảnh nguồn nước khan hiếm do 

biến đổi khí hậu. 

Quản trị các địa phương Vùng được đánh giá cao qua Chỉ số năng lực cạnh tranh trung bình PCI 

các tỉnh/thành trong Vùng nằm ở mức xấp xỉ tốt nhưng diễn biến theo thời gian không ổn định. 

Ngoài ra, xu hướng tăng PCI Vùng là có cải thiện theo thời gian nhưng chưa vượt qua mức PCI 

trung bình trên 70% để đạt mức PCI cao nhất là rất tốt. Và nếu xét ở mức PCI thành phần liên quan 

đến khuyến khích khu vực tư nhân thì hầu hết các tỉnh/thành thuộc Vùng đều ở mức trung bình so 

với PCI thành phần này của cả nước .  

Tác động Covid-19 là thách thức lớn nhất trong ngắn hạn mà Vùng phải đối mặt hậu đại dịch là 

vấn đề thiếu hụt nguồn lao động và phục hồi lại chuỗi cung ứng cũng như phục hồi lại sản xuất và 

kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Sau khi kết thúc giãn cách khá dài đặc biệt là 

TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai cũng như các tỉnh khác trong Vùng đều đang nỗ lực phục hồi 

kinh tế qua các hoạt động công nghiệp và dịch vụ theo hướng an toàn và quản trị rủi ro khi Covid-

19 vẫn còn đó như một bệnh đặc hữu và vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng 

mới.  

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của Vùng Đông Nam Bộ 

Trước bối cảnh Vùng đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của 

cả nước với các thách thức phục hồi kinh tế và tiến tới phát triển bền vững trong dài hạn thì các 

câu hỏi nghiên cứu được đặt ra cho Vùng Đông Nam Bộ là: các điểm nghẽn quan trọng đối với 

phát triển kinh tế mà Vùng đang đối diện là gì và những điểm nghẽn này dẫn đến một hệ quả như 

thế nào nếu Vùng không có những hành động chính sách chủ động khắc phục? Các chính sách nào 

cần gợi ý nhằm cơ cấu lại hay thực hiện tái cấu trúc trung và dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền 

vững Vùng theo quan điểm NQ-24/TW (2022) “Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động, 

trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất 



lượng cao,khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực 

Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác”.     

Khung phân tích kinh tế Vùng đề xuất  

• Khung phân tích cho Vùng dựa trên sự tương tác giữa các chính sách tác động đến các 

yếu tố của hàm sản xuất vùng theo hướng tương tác với tổng cầu vùng và quốc tế. 

• GRDP = TFP.f(N,K,L,H,E) 🡺 Cầu tiêu dùng và cầu dịch vụ và cầu đầu tư nội vùng và 

liên vùng + Cầu tiêu dùng và cầu dịch vụ  và cầu đầu tư khu vực và quốc tế 🡺Trụ cột 

Bền vững về kinh tế, môi trường, và con người trong mối tương quan Vùng.  

• Trong đó: 

• TFP: bao gồm các chính sách quản trị địa phương và chính sách quản trị vùng,chính 

sách đổi mới công nghệ, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chính sách thúc đẩy 

chuyển đổi số, chính sách thu hút tài năng và chính sách thu hút đầu tư   

• H: Vốn con người và các hoạt động đầu tư vốn con người liên quan đến y tế/giáo dục/xã 

hội 

• K: Vốn vật chất địa phương và vốn vật chất vùng bao gồm các cơ sở hạ tầng cứng liên 

kết nội vùng và liên kết ngoại vùng thông suốt   

• E: yếu tố môi trường địa phương và môi trường theo hướng liên kết vùng  

• N: tài nguyên tự nhiên địa phương và vùng bao gồm đất đai và các tài nguyên tự nhiên 

khác.  

 

Khung phân tích chính sách đề xuất: 

Bài viết sẽ nỗ lực phát hiện các điểm nghẽn trong quá trình phát triển Vùng ở các yếu tố trụ cột 

trong hàm sản xuất mà Khung phân tích đã đề xuất; sau đó đưa đến hệ quả từ các điểm nghẽn và 

nếu duy trì các điểm nghẽn tiếp tục trong trung và dài hạn thì sẽ không cải thiện được mà thậm chí 

sẽ thiếu bền vững và tăng trưởng chậm đi và thậm chí vai trò Vùng đối với cả nước sẽ không còn 

như hiện nay; kế đến Bài viết đề ra các quan điểm phát triển Vùng và dựa trên các quan điểm đó 

thì Bài viết đề xuất các kiến nghị cần thay đổi trong trung và dài hạn để phục hồi và phát triển bền 

vững Vùng. 



Tất cả các luận giải của bài viết đều dựa trên bằng chứng dữ liệu thống kê từ GSO theo thời gian 

và cập nhật tới năm 2021, các dữ liệu thứ cấp khác có từ các Nghiên cứu liên quan đến Vùng do  

Đại học Kinh tế Tp.HCM thực hiện theo phân công của Hội đồng Vùng và Bộ giáo dục và đào tạo 

đã hoàn thành từ năm 2020-2021.       

2. Điểm nghẽn quan trọng Vùng 

2.1. Điểm nghẽn kinh tế Vùng 

Tỉ lệ lao động có kỹ năng Vùng chỉ xấp xỉ bằng mức trung bình của cả nước. Tỉ lệ lao động qua 

đào tạo trung bình Vùng có xu hướng tăng theo thời gian nhưng mức tăng không nhiều trong hơn 

10 năm qua và trung bình hàng năm chỉ tăng xấp xỉ 1% chỉ đạt đến thấp hơn 25% so với tổng số 

lao động trong Vùng trong năm 2020. Trừ TPHCM và Bình Dương có tỷ trong người lao động đã 

qua đào tạo cao hơn hẳn các địa phương khác trong Vùng, gần 40% cho TPHCM và 30% cho Bình 

Dương trong năm 2020 cao hơn nhiều so với mức trung bình Vùng, còn các địa phương khác thấp 

hơn nhiều so với mức trung bình Vùng. Tỉ lệ thấp về lao động kỹ năng và là một điểm nghẽn rất 

quan trọng trong quá trình nâng cấp công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Hiện trạng, Vùng thiên về phát triển công nghiệp và dịch vụ khi thâm dụng lao động ít kỹ năng đã 

thể hiện rất rõ các hạn chế tại các địa phương có nhiều KCN như TP.HCM, Bình Dương, và Đồng 

Nai trong bối cảnh Covid-19 đã diễn ra trong hai năm 2020-2021.    



 

Hình 1: Tỷ trọng người lao động đã qua đào tạo trên tổng số lao động 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

Quá trình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu Vùng chủ yếu vẫn thâm dụng vốn,  đóng góp từ yếu 

tố công nghệ và quản trị thấp và có xu hướng giảm. Trong giai đoạn 2013-2020 Vùng với tốc độ 

tăng trưởng trung bình xấp xỉ 6,5%/năm với hơn một nửa đóng góp từ vốn và 1/5 đóng góp từ lao 

động, phần còn lại đóng góp từ chất lượng tăng trưởng bao gồm quản trị tỉnh/thành trong Vùng và 

đổi mới công nghệ chiếm khoảng 30%. Tuy vậy điều đáng quan tâm là theo thời gian phần đóng 

góp từ khía cạnh chất lượng tăng trưởng đang có xu hướng giảm và giảm mạnh nhất là trong năm 

2020.   
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Hình 2: Tỷ phần đóng góp của các nhân tố vào tốc độ tăng GRDP Vùng 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

Nền kinh tế Vùng đang có dấu hiệu thâm dụng năng lượng trong quá trình tạo ra GRDP, 

GRDP/đơn vị điện năng giảm từ 20 (2010) xuống còn 17 (2021).GRDP tạo ra từ một đơn vị điện 

năng của Vùng theo thời gian có xu hướng giảm tạo ra một giả thuyết rằng hiệu quả tạo ra GRDP 

từ điện năng đang có xu hướng giảm theo thời gian, và đây là một chỉ báo về hệ quả tăng trưởng 

dựa vào thâm dụng lao động và vốn có trình độ công nghệ trung bình và thấp. Ngoại trừ TPHCM 

tạo ra mức GRDP/ điện năng tiêu thụ vượt trội so với các địa phương khác, điều này cho thấy cơ 

cấu kinh tế của TPHCM có xu hướng vượt trội về năng suất và hiệu quả so với các địa phương 

còn lại trong Vùng và có hiệu quả sử dụng năng lượng tạo ra GRDP gấp đôi so với trung bình 

Vùng. Đặc biệt  BR-VT lại có mức GRDP/điện năng là thấp nhất. Các địa phương còn lại đều có 

tỷ lệ GRDP/điện năng giảm theo thời gian điều này cho thấy một xu hướng hiệu quả sản xuất xét 

từ yếu tố đầu vào là điện năng trong Vùng đang có xu hướng giảm và điều này có thể suy ra công 

nghệ và trình độ quản trị có xu hướng chậm thay đổi theo thời gian và chưa bắt kịp với kỳ vọng 

tăng trưởng xanh và thân thiện với môi trường của Vùng.  
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Hình 3: Tỷ lệ GRDP trên điện năng tiêu thụ (tỷ đồng/1 triệu Kwh) 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

Quản trị địa phương đạt ở mức tốt nhưng các vấn đề mang tính quản trị Vùng chưa được quan 

tâm đúng mức và hiệu quả.  Quản trị Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được đánh giá qua Chỉ số 

năng lực cạnh tranh trung bình PCI các tỉnh/thành trong Vùng nằm ở mức xấp xỉ tốt và có xu 

hướng hội tụ ở mức khá 70/100 mặc dù xuất phát điểm ở giai đoạn đầu có phần không đều giữa 

các địa phương. Ngoài ra, xu hướng tăng PCI Vùng là có cải thiện theo thời gian nhưng chưa vượt 

qua mức PCI trung bình trên 70% để đạt mức PCI cao theo xếp hạng là tốt nhất. Và nếu xét ở mức 

PCI thành phần liên quan đến khuyến khích khu vực tư nhân thì hầu hết các tỉnh/thành thuộc Vùng 

đều ở mức trung bình  thành phần này của PCI cả nước. Các vấn đề quản trị Vùng dài hạn liên 

quan còn chưa được quan tâm đúng mức: quản trị Vùng về nguồn nước từ thượng nguồn đến hạ 

nguồn, kết nối chuỗi cung ứng nội vùng và hệ thống logistic liên kết về dòng vận chuyển nguyên 

vật liệu và lương thực thực phẩm theo hướng an toàn và truy xuất nguồn gốc, kết nối vùng theo 

hướng chia sẻ dữ liệu và kết nối vùng qua hệ thống giao thông nội vùng và liên vùng còn nhiều 

hạn chế. Nguyên nhân cơ bản là Hội đồng Vùng hoạt động theo cơ chế luân phiên mặc dù có nhiều 
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nỗ lực trong thời gian TP.HCM là Chủ tịch hội đồng Vùng nhưng tính pháp lý chưa đủ mạnh do 

nguồn lực đầu tư công cho Vùng vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn lực đầu tư công riêng lẻ của từng 

địa phương theo tỉ lệ ngân sách để lại hàng năm. 

 

Hình 4: Điểm số PCI của từng tỉnh/thành qua các năm 

Nguồn: PCI 

Tỉ trọng chi R&D/GRDP Vùng tăng nhưng ở mức rất thấp do đó kinh tế Vùng vẫn có dấu hiệu 

chựng lại về tăng trưởng do trong nhiều năm Vùng vẫn dựa vào thâm dụng vốn, lao động ít kỹ 

năng, thâm dụng năng lượng, thâm dụng tài nguyên trong quá trình phát triển kinh tế và đóng góp 

vào TFP giảm theo thời gian. Tỉ trọng R&D/GRDP trong giai đoạn hơn 20 năm qua toàn Vùng thì 

chỉ tiêu nay đạt mức xấp xỉ 0.1%, đây là tỉ lệ thấp cho Vùng vì cơ cấu kinh tế thiên về công nghiệp 

và dịch vụ cần thiết phải có tỉ trọng R&D cao để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng. Nếu so sánh với chi R&D/GDP thì tỉ lệ tham khảo phải xấp xỉ 1% là tỉ lệ lý 

tưởng của các quốc gia trong khu vực như Thái Lan 1%, Trung Quốc hơn 2% trên GDP. Riêng 

TPHCM có xu hướng cải thiện tích cực chú trọng đầu tư cho R&D từ mức thấp năm 2000 cho đến 

nay đã đạt tỉ lệ gấp đôi trung bình Vùng là xấp xỉ trên 0.2 % năm 2021, tuy vậy để giữ vai trò dẫn 
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đầu trong đổi mới sáng tạo và hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ đồng thời kết 

hợp với mô hình thành phố Thủ Đức là Thành phố đổi mới sáng tạo và tương tác thì tỉ lệ R&D của 

Tp.HCM vẫn còn khiêm tốn .Các địa phương khác nhìn chung vẫn giữ nguyên mức đầu tư cho 

R&D từ năm 2000 đến nay ở mức xấp xỉ dưới 0.05% GRDP.  

 

Hình 5: Tỷ lệ đầu tư R&D trên GRDP 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

Vùng đóng góp vào thu ngân sách chung của cả nước với tỉ trọng rất cao nhưng tỉ lệ thu và chi 

ngân sách trung bình của Vùng so với chi ngân sách cả nước có cách biệt lớn. Tp.HCM đóng vai 

trò quan trọng trong thu ngân sách chung của Vùng với tỉ lệ trung bình xấp xỉ 60% còn các địa 

phương khác chiếm khoảng 40%. Tỉ lệ thu ngân sách Vùng so với thu ngân sách cả nước xấp xỉ 

45-50% rất cao so với tỉ lệ chi ngân sách Vùng so với chi ngân sách cả nước xấp xỉ 15%, đặc biệt 

trong giai đoạn 2014-2020 tỉ lệ thu ngân sách Vùng so với thu ngân sách cả nước có dấu hiệu giảm 

và chựng lại. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Vùng đóng góp vào sự ngân sách chung 

của cả nước trong vai trò thu ngân sách và dẫn đầu là Tp.HCM nhưng chi ngân sách cho Vùng 

chưa tương xứng với khả năng thu ngân sách của Vùng trong bối cảnh Vùng còn nhiều điểm nghẽn 
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khác về R&D, về đầu tư cho cơ sở hạ tầng cứng tạo kết nối Vùng thông thoáng và hiệu quả hơn 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tiếp tục đóng góp vào ngân sách cả nước bền vững 

hơn.    

 

Hình 6: Tỷ trọng thu ngân sách 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 
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Hình 7: Tỷ trọng chi ngân sách 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

2.2 Điểm nghẽn liên kết Vùng trong sản xuất và tiêu thụ   

Điểm nghẽn cơ bản là liên kết ở cấp độ Vùng cho cung ứng và thương mại thực phẩm an toàn vẫn 

còn nhiều khó khăn, cơ chế pháp lý cho liên kết thực phẩm an toàn chưa cụ thể do quản lý theo 

địa giới hành chính vẫn còn là yếu tố chia cắt chuỗi cung ứng thực phẩm hướng đến sản xuất và 

tiêu thụ an toàn. Hơn nữa, các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ thực phẩm đạt chuẩn ATTP 

giữa các siêu đô thị như TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn cho dân cư và xuất khẩu với các tỉnh 

thành trong Vùng là nơi có vùng nguyên liệu gắn với sản xuất và chế biến quy mô lớn còn khá hạn 

chế. Đồng thời cơ chế liên kết Vùng chưa đủ mạnh nhằm giải quyết mối liên kết sản xuất và tiêu 

dùng đạt chuẩn ATTP giữa TPHCM, các đô thị lớn và các vùng sản xuất nông nghiệp thuộc Vùng 

đã dẫn đến tính không bền vững trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến phát triển bền vững chung 

của Vùng.  

Vùng có quy mô dân số hơn 20 triệu người, có nhiều đô thị lớn, vừa sản xuất vừa tiêu thụ một 

lượng lớn nông sản thực phẩm qua chế biến đồng thời phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Do 
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đó, việc cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân trong cả vùng và nhất là các đô thị hết sức 

quan trọng, được đặt lên hàng đầu đối với ngành thương mại cũng như ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. Mở rộng ra cho tất cả các ngành kinh tế phi nông nghiệp khác, quan hệ chuỗi cung 

ứng hàng hóa và dịch vụ tại các tỉnh thành Vùng là nhân tố quan trọng cho phát triển kinh tế và ổn 

định xã hội toàn vùng, mà trong đó TPHCM cơ bản đóng vai trò là trung tâm logistics cấp vùng 

và cùng với các tỉnh thành có vai trò sản xuất và cung ứng thành phẩm cho tiêu dùng nội địa và 

xuất khẩu. Đối với ngành lương thực thực phẩm (LTTP), liên kết nội vùng giữa các tỉnh, thành 

trong Vùng về sản xuất và tiêu thụ LTTP bảo đảm an toàn là hết sức bức thiết để bảo vệ sức khỏe 

cho hàng chục triệu cư dân và thế hệ tương lai của các tỉnh/thành thuộc vùng mà TPHCM là một 

siêu đô thị với dân số chiếm hơn một nửa trong vùng.  

2.3 Điểm nghẽn tài nguyên nước Vùng 

Phân bổ hoạt động kinh tế và dân sinh không tối ưu theo phân bổ nguồn nước tự nhiên của Vùng 

và cơ chế hợp tác và điều phối giữa các địa phương trong Vùng nhằm sử dụng bền vững nguồn 

tài nguyên nước chưa có thực quyền. 

Vùng có ý nghĩa kinh tế chính trị chiến lược quan trọng của quốc gia. Sử dụng và quản lý tài 

nguyên nước hiệu quả và bền vững ở vùng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho phát triển vùng 

và đặc biệt việc cơ cấu lại vùng theo hướng bền vững trong sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài 

nguyên đặc biệt là tài nguyên nước đang ngày càng có nhiều vấn đề liên quan đến môi trường từ 

hệ lụy quản lý tài nguyên nước chưa thực hiện hiệu quả theo hướng quản trị vùng. Quản lý tài 

nguyên nước trong Vùng đáp ứng các nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, sinh 

hoạt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch giải trí, bảo vệ môi trường hiện đang rất cao. Tuy nhiên, biến 

đổi khí hậu cũng làm thay đổi dòng chảy ở mùa lũ và mùa kiệt, tăng các hiện tượng thời tiết cực 

đoan, thiếu nước vào mùa khô, tăng nguy cơ ngập lụt ở các đô thị lớn do sự phát triển không đồng 

bộ của hệ thống tiêu thoát nước. Hiện tượng xâm mặn ngày càng sâu cho thấy khả năng các tỉnh 

thuộc Vùng, đặc biệt TPHCM sẽ phải đối mặt với vấn đề nguồn cung cấp nước cho sản xuất và 

sinh hoạt trong tương lai gần do nằm ở hạ nguồn lưu vực sông Đồng Nai. Tác động cộng hưởng 

của biến đổi khí hậu với áp lực gia tăng dân số, phát triển kinh tế tạo ra những thách thức lớn  các 

địa phương trong Vùng về nguồn nước sử dụng cho tiêu dùng và phục vụ phát triển kinh tế. 

Nếu tận dụng 100% lượng dòng chảy trên lưu vực, lưu vực có thể đủ hay thừa nước nếu có các 

công trình điều tiết, phân bổ và chia sẻ nguồn nước trong lưu vực. Tuy nhiên, do nước tự nhiên 



trên lưu vực phân bố không đều theo không gian và thời gian cùng với tác động của biến đổi khí 

hậu, một số địa phương trong vùng vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu nước. Đồng thời, các hoạt động 

kinh tế thương mại dịch vụ du lịch khu vực hạ nguồn phải đối mặt với rủi ro cao về suy thoái chất 

lượng nước.  

TP. Hồ Chí Minh có quy mô dân số cao nhất Vùng, đồng thời có nhu cầu dùng nước tự nhiên phục 

vụ du lịch, thương mại rất cao nhưng lại nằm ở hạ nguồn trong lưu vực sông Đồng Nai. Trong khi 

đó một số địa phương thuộc Vùng ở thượng nguồn có tỷ lệ lớn nước thải công nghiệp vào lưu vực 

sông Đồng Nai cao nhưng hiện nay chỉ có một số khu công nghiệp đã có nhà máy xử lý nước thải 

tập trung đang hoạt động. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nhiều quy mô 

và ngành nghề khác nhau nhưng không có dữ liệu về nguồn thải.  

Luật Tài Nguyên Nước số 17/2012/QH13 và Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đều thống 

nhất ghi nhận việc bảo vệ môi trường nước sông và quản lý tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở 

tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực. Tuy nhiên, yếu tố pháp lý về tổ chức lưu vực về chức năng, 

trách nhiệm và quyền hạn chưa được chi tiết và cụ thể. Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống 

sông Đồng Nai (Ủy ban sông Đồng Nai) được thành lập và có sự phân công trách nhiệm quản lý 

lưu vực theo Nghị định 120/2008/NĐ-CP; trách nhiệm này đồng thời còn giao cho Bộ Tài nguyên 

– Môi trường, các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với lưu vực sông 

nội tỉnh), và Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước tại Điều 33 đến Điều 38. Ủy ban có chức năng 

giám sát, điều phối hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện quy 

hoạch lưu vực sông; đề xuất ban hành các chính sách, kiến nghị các giải pháp về bảo vệ môi trường 

nước, khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước, phòng, chống và giảm thiểu tác hại do 

nước gây ra trên lưu vực sông (trích Điều 30, Nghị định 120/2008/NĐ-CP).  

Tuy nhiên, theo các báo cáo, vấn đề tổ chức và cơ chế vận hành các tổ chức liên quan đến quản lý 

lưu vực sông vẫn chưa có những biến chuyển sâu sắc cho phép Ủy ban có được cơ chế thực hiện 

việc hợp tác và điều phối giữa các địa phương trong Vùng. Hình thức tổ chức này khác với cách 

thức quản lý tài nguyên nước trên thế giới. 

 

3. Các hạn chế Vùng từ các điểm nghẽn 

3.1 Hạn chế kinh tế Vùng 



 Tăng trưởng GRDP Vùng chậm dần và có xu hướng giảm. Tốc độ tăng trưởng Vùng có xu hướng 

giảm và chững lại, trong thập niên đầu tiên tốc độ tăng trưởng trung bình Vùng trên 10% và trong 

thập niên kế tiếp có xu hướng giảm rõ duy trì trung bình 7-8%/năm và đặc biệt giảm sâu trong năm 

2020-2021 do ảnh hưởng dại dịch Covid-19. Một điều đáng đặc biệt quan tâm đối với Tp.HCM 

đóng vai trò dẫn dắt Vùng với các điểm sáng như tỉ trọng thu ngân sách cao nhất trong Vùng, tỉ lệ 

huy động vốn tín dụng tư nhân cao nhất trong Vùng (chiếm tỉ trọng 80% Vùng) , có xu thế đổi mới 

công nghệ nhất trong Vùng (qua chỉ tiêu GRDP tạo ra trên một đơn vị điện năng là 20 cao gấp đôi 

mức trung bình Vùng, tỉ lệ lao động đào tạo cao nhất trong Vùng (xấp xỉ 40%), chi tiêu ngân sách 

cho giáo dục cao nhất trong Vùng nhưng hiện đang đối diện với vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông 

khi được xếp hạng PCI về cơ sở hạ tầng tổng quát lại đi sau hai địa phương Bình Dương và Đồng 

Nai. Nghiêng về bằng chứng quá tải cơ sở hạ tầng đối với một siêu đô thị thì Nghiên cứu này chỉ 

ra rằng sự không đồng bộ về cơ sở hạ tầng cứng đã hạn chế những thế mạnh tiềm năng vốn có của 

Tp.HCM nói riêng và Vùng nói chung trong việc phát huy thế mạnh nội vùng và các vùng kinh tế 

khác nên dẫn đến không chỉ tốc độ tăng trưởng riêng của Tp.HCM nói riêng mà tốc độ tăng trưởng 

của Vùng cũng đang có chiều hướng chựng lại và đi xuống trong những năm gần đây. 

 

Hình 8: Tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm 
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Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

 

Hình 9: Tỷ trọng huy động tín dụng tư nhân trong tổng tín dụng vùng 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 
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Hình 10: Tỷ lệ chi tiêu NSNN cho giáo dục (%) 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 

Chi phí logistics cao do cơ sở hạ tầng cứng về giao thông và logistics chưa kết nối hoàn chỉnh nội 

vùng và các vùng kinh tế phía Tây. Nền kinh tế Vùng có độ mở cao nhưng Cơ sở hạ tầng giao 

thông liên kết Vùng chưa kết nối đồng bộ đặc biệt Tp.HCM là nơi có đóng góp thu ngân sách cao 

nhưng các hệ thống giao thông vành đai kết nối Vùng chưa hoàn chỉnh và chậm tiến độ. 

Vùng có mức độ lưu chuyển hàng hóa qua các cảng hàng không và các cảng biển với tần xuất cao 

có độ mở thương mại đang tăng hơn gấp đôi trong hai thập niên qua và hiện nay độ mở thương 

mại Vùng khoảng 250% so với GRDP (trung bình Việt Nam khoảng 200% so với GDP), và tập 

trung nhiều vào các tỉnh thành có lưu lượng hàng hóa từ dịch vụ và công nghiệp như Tp.HCM, 

Bình Dương, và Đồng Nai. Đặc biệt Tp.HCM là một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, mặc dù có nhiều 

nỗ lực đóng góp về ngân sách nhưng cơ sở hạ tầng giao thông được xếp hạng sau Bình Dương và 

Đồng Nai hiện đang đối diện với các tắc nghẽn và chi phí logistics cao, cạnh tranh dịch vụ và công 

nghiệp có chiều hướng đi xuống khi mà hệ thống vành đai 1 còn 10% phải hoàn thiện và quá tải, 

hệ thống vành đai 2 chưa khép kín do còn 6 km chưa triển khai, hệ thống vành đai 3 dài 90 km 
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chưa triển khai, và hệ thống vành đai 4 dài 196 km đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai hoàn 

toàn. Như vậy với tốc độ lưu chuyển hàng hóa dịch vụ phục vụ cho nội vùng và xuất nhập khẩu 

trong bối cảnh Vùng còn yếu kết nối giao thông Vùng, kết nối hệ thống logistics Vùng nên cũng 

là một nguyên nhân tạo ra chi phí logistics của Việt Nam nói chung và Vùng nói riêng kém cạnh 

tranh hơn so với các quốc gia khác trong khu vực (theo chinhphu.vn chi phí logistics Việt Nam 

chiếm 16,8% tổng giá trị hàng hóa còn mức trung bình thế giới là 10% trong năm 2021).        

 

 

Hình 11: Tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GRDP 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu GSO 
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Hình 12: Thứ hạng chỉ số cơ sở hạ tầng 

Nguồn: PCI 

3.2 Hạn chế liên kết Vùng về chuỗi cung ứng 

Tỷ lệ quy mô nông sản được sản xuất bảo đảm các quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học và VietGAP 

vẫn còn ít so với tổng quy mô chung của Vùng. Các quy chuẩn và quy định an toàn chưa được xác 

định một cách chính xác do vậy tính bền vững trong chuỗi cung ứng Vùng theo tiếp cận ATTP 

còn yếu. Hiện nay, TP.HCM đang thực hiện thí điểm mô hình quản lý ATTP hợp nhất với đầu mối 

là Ban Quản lý ATTP Thành phố. Trong khi đó, các tỉnh khác trong Vùng vẫn tổ chức quản lý 

ATTP theo mô hình phân tán giữa các cơ quan quản lý cấp tỉnh thuộc ba ngành nông nghiệp, y tế 

và công thương, trong đó ngành y tế là đầu mối.  

Việc sản xuất và chế biến cũng như tiêu dùng trực tiếp nông sản thực phẩm theo hướng ATTP 

trong Vùng và phục vụ xuất khẩu còn hạn chế do tỷ trọng quy mô nông sản sản xuất theo các quy 

chuẩn an toàn sinh học và VietGAP thấp. Vì tính chất bắt buộc về pháp lý, các địa phương chủ 

yếu áp dụng quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học trong nông nghiệp và có những hỗ trợ tài chính 

theo dự án, nhất là hỗ trợ cho Hợp tác xã (HTX) tùy theo vào nguồn lực địa phương. Trong khi 

đó, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP không có tính chất bắt buộc và chỉ tùy thuộc vào yêu cầu 
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của kênh thị trường tiêu thụ. Mặc dù hầu hết các tỉnh khuyến khích nông dân tham gia HTX để 

quản lý việc sản xuất thực phẩm an toàn và hỗ trợ áp dụng VietGAP, nhưng trên thực tế phần lớn 

người sản xuất chưa quan tâm hoặc kém năng lực thực hiện sản xuất theo quy chuẩn an toàn sinh 

học hoặc tiêu chuẩn VietGAP.  

Việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu tập thể và cá nhân, cung cấp các giải 

pháp ứng dụng cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã vạch, mã QR cho sản phẩm đạt chuẩn 

theo yêu cầu của nhà sản xuất đang được các tỉnh thuộc Vùng thực hiện nhưng chưa rộng khắp do 

vậy chuỗi cung ứng Vùng về LTTP vẫn chưa thực sự bền vững theo tiếp cận ATTP. Do đó, việc 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt vẫn còn chưa thể thực hiện được ở kênh phân phối truyền thống 

vì thực chất chỉ truy xuất từ thương lái thu gom cho đến giết mổ và phân phối về các chợ đầu mối. 

Đặc biệt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm càng khó khăn hơn khi sản phẩm chăn nuôi trước giết mổ 

đến từ rất nhiều tỉnh, thành khác nhau. Tình hình truy xuất nguồn gốc cũng tương tự như vậy đối 

với sản phẩm thịt gia súc gia cầm khác và rau quả do hộ nông dân sản xuất.  

 3.3 Hạn chế quản trị tài nguyên Vùng 

Vùng và đặc biệt các tỉnh/Thành hạ nguồn lưu vực sông sẽ phải đối mặt với vấn đề thiếu nước cho 

sản xuất và sinh hoạt.Nhu cầu sử dụng nước của TP. Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực là lớn nhất 

trong vùng do dân số của siêu đô thị này gấp 5 lần so với các tỉnh còn lại trong Vùng, trong khi đó 

chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm ở lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai đang suy giảm. Ở hạ 

lưu hệ thống sông Đồng Nai, xâm nhập mặn là vấn đề đáng quan tâm. Số liệu quan trắc giai đoạn 

2007–2014 cho thấy tình hình xâm nhập mặn ở tỉnh Đồng Nai đang có biểu hiện tiêu cực. Độ mặn 

ở sông Đồng Nai tăng lên rõ rệt, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Hiện tượng xâm mặn 

ngày càng sâu cho thấy khả năng TP. Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với vấn đề nguồn cung cấp 

nước cho sản xuất và sinh hoạt trong tương lai gần.  



Vùng, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với ô nhiễm do nước thải sinh hoạt ngày càng 

trầm trọng.Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai hiện có 4 thành phố, 19 quận thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh, 8 thị xã và 85 thị trấn. Phân bố các khu đô thị không đồng đều trên toàn bộ lưu vực, tập 

trung nhiều nhất trên lưu vực sông Sài Gòn với 27 khu đô thị và 5,75 triệu dân đô thị. Cùng với 

mức độ đô thị hóa và gia tăng dân số của riêng Tp. Hồ Chí Minh và toàn vùng, lượng chất thải rắn 

cần xử lý và nước thải sinh hoạt sẽ tiếp tục gia tăng ở tốc độ cao trong thời gian tới.Nước thải sinh 

hoạt chứa nhiều chất gây ô nhiễm đối với nước sông Sài Gòn. Đến năm 2020, lưu lượng và tải 

lượng ô nhiễm đổ vào sông Sài Gòn từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương ước 

tính tăng lên khoảng 2 lần. Đây là một trong những nguồn thải cơ bản nhất gây nên tình trạng ô 

nhiễm môi trường nước ở lưu vực, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm do các chất dinh dưỡng, 

do dầu mỡ, ô nhiễm chất hoạt động bề mặt và vi trùng gây bệnh. 

Ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nông nghiệp độc hại khó xử lý gây hại đến khả năng hồi 

phục tự nhiên về lâu dài.Rất nhiều nhóm ngành sản xuất công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao như 

điện tử, cao su, nhựa, cơ khí, hóa chất, sản xuất thuốc trừ sâu, giấy và bột giấy, dệt nhuộm, giầy 

da, luyện kim, xi mạ, sơn, chế biến nông – lâm sản, hoặc thực phẩm tập trung ở vùng Kinh tế trọng 

điểm phía Nam. Nước thải công nghiệp của các ngành này chứa nhiều chất ô nhiễm, độc hại và là 

nguồn thải có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với nước sông Sài Gòn. Mức độ ô nhiễm gây ra 

do nước thải công nghiệp rất lớn do nước thải công nghiệp chứa nhiều chất độc hại và khó phân 

huỷ, có những chất có thể tiêu diệt vi sinh vật và sinh vật có lợi trong nước, gây ô nhiễm và suy 

thoái nhanh nguồn nước.  

Tác động chính của hoạt động nông nghiệp đối với chất lượng nước sông là khi nước chảy tràn 

đồng ruộng cuốn theo dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rồi xâm nhập vào nước sông. 

Thuốc bảo vệ thực vật có độc tố cao, có khả năng tồn lưu lâu dài trong nước và đất, ảnh hưởng 

xấu đến thủy sinh, sức khoẻ con người và vệ sinh thực phẩm.  

Các hệ quả này đã được Bộ tài nguyên và môi trường khẳng định Vùng Đông Nam Bộ là (Tài liệu 

hội nghị đầu tư Đông Nam Bộ, 2022): tổng lượng phát thải ra môi trường đất nước, không khí đã 

dần chạm ngưỡng an toàn của hệ thống môi trường tác động đến môi trường sống, sức khỏe của 

người dân. Lượng chất thải rắn, phát thải CO2, nước thải tiếp tục gia tăng nếu tiếp tục phát triển 

theo mô hình sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ; hệ thống hạ tầng môi trường chậm được đầu tư.  Kết 

quả điều tra và tính toán cân bằng nước dự báo đến năm 2030 Đông Nam Bộ thiếu hơn 2,5 tỷ m3, 



đến năm 2050 nhu cầu về nước của Vùng cho sinh hoạt, đô thị, công nghiệp, du lịch có xu hướng 

tăng nhanh nhất trên cả nước (khoảng 112%). Các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

làm gia tăng xâm nhập mặn, các hình thái thời tiết cực đoan, bất định và trái quy luật thông thường, 

lượng mưa mùa khô giảm, cùng với suy giảm thảm phủ rừng, nguồn sinh thủy, ô nhiễm càng làm 

gia tăng các nguy cơ về an ninh nguồn nước. 

4. Quan điểm tái cấu trúc Vùng  

4.1. Quan điểm tái cấu trúc kinh tế Vùng 

Tái cấu trúc Vùng hướng đến động lực phát triển các ngành kinh tế hướng đến hiệu quả và đổi mới 

sáng tạo tập trung và thâm dụng công nghệ và đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao tính hiệu quả 

quản trị Vùng nhằm phá vỡ điểm nghẽn thâm dụng lao động ít kỹ năng và thâm dụng vốn và tài 

nguyên. Giai đoạn từ 2022 trở về trước Vùng phát triển chủ yếu dựa trên thâm dụng các yếu tố 

đầu vào như lao động ít kỹ năng, thâm dụng vốn, thâm dụng năng lượng, và thâm dụng tài nguyên 

đất, hay nói khác đi là tăng trưởng hiện trạng chủ yếu từ các yếu tố đầu vào mặc dù tạo ra thu nhập 

bình quân đầu người cao hơn 40% so với mức trung bình cả nước và hiện đang ở mức xấp xỉ hơn 

6000 USD/người tính vào thời điểm 2022 và phấn đấu đạt 14.500USD năm 2023 và tầm nhìn 

Vùng phát triển xứng tầm khu vực Đông Nam Á về thu hút tài năng, trung tâm tài chính và logistic 

quốc tế.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 1: Phân kỳ cơ cấu lại Vùng theo hướng hiệu quả và đổi mới sáng tạo  

Chỉ tiêu 

Các giai đoạn phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Giai đoạn 1 

Động lực từ 

tài nguyên 

Chuyển 

tiếp từ giai 

đoạn 1 sang 

giai đoạn 2 

Giai đoạn 2 

Động lực từ 

hiệu quả 

sản xuất 

Chuyển tiếp 

từ giai đoạn 

2 sang giai 

đoạn 3 

Giai đoạn 3 

Động lực từ 

đổi mới, 

sáng tạo 

GRDP/ người 

Vùng (USD) 
Dưới 2.000 2.000-4.999 5.000-8.999 9.000-17.000 Trên 17.000 

Phân kỳ GRDP/   

người Vùng 
1990-2000 2000-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2045 

Tăng trưởng dựa 

vào vốn, lao động, 

tài nguyên  

60% 50% 40% 30% 20% 

Tăng trưởng dựa 

vào hiệu quả 
40% 45% 50% 55% 55% 

Tăng trưởng dựa 

vào sáng tạo 
0% 5% 10% 15% 25% 

Thực thi tái cấu trúc Vùng phải được kiến tạo thông qua hội đồng Vùng có hiệu lực pháp lý và 

phải có một cơ chế vượt trội huy động các nguồn lực triển khai các vấn đề vùng như liên kết sản 

xuất và tiêu thụ theo hướng ATTP, liên kết các địa phương trong Vùng giải quyết vấn đề môi 

trường vùng và giao thông kết nối vùng. 

 4.2 Quan điểm quản trị chuỗi cung ứng Vùng 

Tiếp cận chính sách được đề xuất theo nguyên tắc nhất quán “sản xuất phải an toàn, không an toàn 

không được sản xuất” nên được áp dụng cho Vùng nhằm đảm bảo tính an toàn trong sản xuất và 



tiêu dùng cũng như xuất khẩu LTTP của Vùng đồng thời nâng cao giá trị gia tăng đóng góp bền 

vững vào GRDP toàn Vùng.  

Tiếp cận chính sách từ phía cầu, theo hướng tập trung xây dựng chuẩn hàng hóa bắt buộc khi đưa 

vào lưu thông phân phối trên thị trường. Chỉ có những hàng hóa đạt tiêu chuẩn (ví dụ như tiêu 

chuẩn VietGAP, quy chuẩn an toàn sinh học) mới được đưa vào lưu thông phân phối trên thị 

trường. Nói cách khác việc đầu tiên là xác lập tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc.  

Tất cả hộ gia đình, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu 

thụ nông sản thực phẩm bắt buộc phải áp dụng các quy chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn để sản xuất 

đạt chuẩn bắt buộc của thị trường trong Vùng kết hợp với bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm từ cơ sở sản xuất, trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp và nông hộ. 

4.3 Quan điểm quản trị tài nguyên Vùng 

Việc bảo vệ môi trường nước sông cần được dựa trên cơ sở tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu vực 

được nhấn mạnh tại Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, việc quy hoạch và quản lý 

tài nguyên nước sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh còn tập trung vào Bộ Tài nguyên – Môi trường 

chủ trì với sự phối hợp của các cơ quan Bộ và ngang Bộ theo Điều 19, 20 và 21 cùa Luật Tài 

nguyên nước số 17/2012/QH13.  

Hội đồng Vùng cần có thực quyền trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lưu vực sông đi qua các 

tỉnh/Thành trong Vùng nhằm nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nước phục vụ cho nhu cầu 

của toàn Vùng theo hướng bền vững. 

4.4 Quan điểm quản trị Vùng về kết nối giao thông 

Nguồn vốn đầu tư công cho các dự án vành đai Tp.HCM và Vùng phải được Vùng giám sát, quản 

lý, và đề xuất ưu tiên giải quyết theo quy hoạch Vùng, do vậy phải hoàn thiện Hội đồng Vùng và 

hoàn thành Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ trong thời gian sớm nhất để xác định các Dự án trọng 

tâm và trọng điểm liên kết nội Vùng và ngoại Vùng.   

5. Gợi ý tái cấu trúc Vùng theo hướng bền vững 

5.1. Nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế Vùng  



Vùng cần kiến tạo hệ sinh thái hiệu quả cho việc chuyển đổi và phát triển các ngành hiện hữu theo 

tiếp cận hiệu quả/đổi mới sáng tạo gắn với yếu tố ICT. Chuyển đổi ngành chế biến tinh LTTP từ 

tiếp cận truyền thống sang hệ sinh thái chế biến LTTP gắn với nông trại thông minh (smart farms): 

giảm chi phí đầu vào đang khan hiếm, nâng cao liên kết vùng kinh tế trọng điểm về vùng nguyên 

liệu, góp phần nâng cao chất lượng-giá trị-năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. Chuyển đổi các 

thế hệ SMEs có nhiều hạn chế ở tất cả các ngành công nghiệp/dịch vụ của Vùng sang SMEs đổi 

mới sáng tạo, và gắn với khởi nghiệp theo mô hình kinh doanh mới có tích hợp yếu tố ICT.  

Từng bước tái cấu trúc các KCN thuộc Vùng, đặc biệt là các KCN có vị trí gần trung tâm các thành 

phố thuộc Vùng theo hướng khu công nghiệp sinh thái theo tiếp cận UNIDO (2014) và Nghị định 

số 35/2022/NĐ-CP. Mô hình thích hợp dài hạn và bền vững cho giai đoạn hậu công nghiệp của 

các khu chế xuất-khu công nghiệp của Vùng sẽ định hướng dài hạn theo mô hình khu công nghiệp 

sinh thái với các biến thể kết hợp liên quan đến đô thị/thương mại/dịch vụ. UNIDO đã đề xuất 

TPHCM là một siêu đô thị thuộc Vùng thực hiện thí điểm khu công nghiệp sinh thái cho khu công 

nghiệp Hiệp Phước sau đó mở rộng ra các khu công nghiệp khác với biến thể sinh thái-đô thị-

logistics và tình huống thực hiện thí điểm này nên nhân rộng ra các tỉnh khác trong Vùng như Bình 

Dương, Đồng Nai cho các KCN có tiềm năng chuyển đổi.  

Các KCN hiện hữu thuộc Vùng phải được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Hội đồng Vùng 

bổ xung các hệ sinh thái từng buớc chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh/sinh thái nhằm từng 

bước hình thành hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp với các nội hàm bổ xung cụ thể: 

● Bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, kết nối chuỗi cung 

ứng trong khu công nghiệp/ngoài khu công nghiệp/khu vực và quốc tế.  

● Bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp và thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi 

quá trình sản xuất theo hướng đổi mới sáng tạo gắn với quá trình chuyển đổi số và các yếu 

tố ICT.  

● Bổ sung hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp và các nhà phát triển cơ sở 

hạ tầng nhằm phát triển từng bước cộng sinh công nghiệp, giảm chi phí sử dụng tài nguyên 

và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.  

● Bổ sung cơ sở hạ tầng xã hội bên trong khu chế xuất-khu công nghiệp và kết nối hạ tầng 

xã hội ngoài khu chế xuất-khu công nghiệp, đảm bảo từng bước tiệm cận các yêu cầu về 



mảng xanh và hạ tầng xã hội của mô hình khu công nghiệp sinh thái (nơi lưu trú và các 

công trình xã hội phục vụ người lao động). 

5.2. Mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối Vùng 

5.2.1 Mở rộng không gian phát triển và liên kết vùng bằng cách hòan thiện hệ thống giao 

thông kết nối Vùng, hình thành khu siêu kinh tế. 

● Từng bước hình thành khu siêu kinh tế/siêu cảng mở hướng Nam (26000ha) mà hạt nhân 

là khu công nghiệp Hiệp Phước/Tân Thuận và các không gian Quận 7/Cần Giờ  

● Tạo điều kiện Tp.HCM theo hướng kết nối các vùng nguyên liệu thuộc Đồng bằng Sông 

Cửu Long và các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ  

● Mô hình khu siêu kinh tế theo hướng bảo tồn môi trường và phát triển liên kết khu công 

nghiệp theo định hướng xanh/sinh thái kết hợp với cảng biển, logistics, đô thị 

● Kiến nghị trung ương để lại ngân sách tái thiết sau đại dịch cho Vùng và đặc biệt là 

Tp.HCM theo một cơ chế đặc thù ưu tiên các dự án giao thông kết nối vùng trọng điểm 

(hiện tại chậm và chưa đồng bộ nên chi phí doanh nghiệp cao về chi phí  thực và thời gian). 

5.2.2 Xây dựng các Trung tâm e-Logistics kết nối Vùng nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa 

nội Vùng và thúc đẩy hiệu quả dòng hàng hoá xuất khẩu từ Vùng theo hướng giảm chi phí 

chung nhằm phát huy lợi thế về độ mở thương mại lớn của Vùng    

Trung tâm Logistics theo tiếp cận chuyển đổi số 

Vùng cần xây dựng các Trung tâm Logistics theo tiếp cận ICT nhằm kết nối hiệu quả dòng lưu 

chuyển hàng hóa nội Vùng và kết nối Vùng với các Vùng khác, các quốc gia khác trong khu vực 

và thế giới. Điều này cần thiết vì độ mở thương mại Vùng khoảng 250% vừa cao hơn độ mở thương 

mại trung bình của cả nước là 200% và độ mở thương mại Vùng cũng đang có xu hướng tăng lên. 

Hiệu quả hình thành các Trung tâm Logistics theo Đề án của TP.HCM kết nối với các tỉnh thuộc 

Vùng đã được thiết kế nhưng hiện nay chậm triển khai. Thúc đẩy triển khai hình thành các Trung 

tâm e-logistics kết hợp với việc thúc đẩy hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ (vành đai 2 và 

vành đai 3) sẽ giảm chi phí vận chuyển của các doanh nghiệp (hiện nay dao động từ 10-25% chi 

phí logistics trên tổng chi phí doanh nghiệp là khá cao), đồng thời dịch vụ logistics khi phát triển 

cho Vùng sẽ đóng góp vào GRDP Vùng ít nhất là 18% tính theo GDP của cả nước).  

Đầu tư phát triển hệ thống logistics chuyên ngành lương thực thực phẩm ở cấp độ Vùng  



Trên nền tảng liên kết vùng và quy hoạch sản xuất cấp độ vùng, các địa phương sản xuất xây dựng 

đề án đầu tư phát triển các cơ sở logistic nông sản thực phẩm ở địa phương sản xuất, kết hợp với 

hệ thống công nghiệp chế biến thực phẩm hiện đại, kho mát, kho lạnh lưu trữ và phương tiện vận 

chuyển đạt chuẩn. Chú trọng mở rộng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho giết mổ, lưu trữ và tiêu 

thụ thịt mát để hỗ trợ phát triển dần tiến tới bắt buộc thay thế cho tập quán sử dụng thịt nóng như 

hiện nay. Các địa phương phải dựa trên hợp tác liên kết vùng được ký kết giữa các tỉnh trong vùng 

xây dựng các đề án phát triển hệ thống logistics chuyên dùng cho ngành nông sản thực phẩm ở 

cấp độ vùng, cung cấp các điều kiện tiếp cận đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các doanh nghiệp 

và nhà đầu tư tham gia. Kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư dựa trên cơ sở khuyến khích của tỉnh/thành 

trong vùng. Như vậy các chính sách khuyến khích này cũng gắn với các nhà đầu tư từ tỉnh/thành 

trong vùng và các nhà đầu tư ngoài vùng, và đầu tư trực tiếp nước ngoài.  

5.2.3 Hội đồng Vùng phải có cơ chế vượt trội về đầu tư và quản trị Vùng 

Ba cấp độ của thể chế vùng theo thông lệ quốc tế gồm:thể chế không chính thức hình thành theo 

cơ chế thị trường từ các doanh nghiệp và ngành kinh tế theo một cơ chế lợi nhuận hài hòa đôi bên; 

thể chế vùng qua mạng lưới đối tác như đàm phán, ký kết song phương qua mạng lưới các Sở 

Công Thương các tỉnh/Thành hiện đã thực hiện nhiều nhưng chưa giải quyết rốt ráo vấn đề Vùng; 

và thể chế vùng hiệu quả phải đảm bảo cơ chế vượt trội được điều hành có tính pháp lý cao, công 

cụ điều hành là Quy hoạch Vùng và Nguồn lực đầu tư công mà ngân sách quốc gia giao cho Hội 

đồng Vùng giải quyết các vấn đề Vùng như quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn Vùng, quản 

trị tài nguyên Vùng, quản trị sản xuất và tiêu thụ Vùng, quản trị hệ cơ sở dữ liệu Vùng, quản trị 

liên kết Vùng qua thiết kế và triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông Vùng (mức độ 3).  

Hội đồng Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm Đông Nam Bộ) tuy đã hình thành ở mức 

độ thứ 3 nhưng chưa đủ mạnh vì chưa lên kết được nguồn lực do vẫn hoạt động theo cát cứ theo 

địa giới  hành chính, chưa có một sức mạnh chỉ đạo chung thực hiện các lợi ích của Vùng cho dù 

là có chủ tịch Hội đồng vùng theo cơ chế luân phiên. Thực sự Hội đồng Vùng chưa hiệu quả trong 

ít nhất 10 năm vừa qua tồn tại nhưng các thiết chế quyết định các vấn đề Vùng chưa được hiện rõ 

nét, đặc biệt cơ chế hoạt động Hội đồng Vùng càng trở nên lúng túng và bị động thậm chí không 

vận hành trong bối cảnh giãn cách xã hội làm đứt gãy chuỗi cung ứng.  

Nghị quyết 54/QH về cơ chế đặc thù cho Tp.HCM là địa phương dẫn đầu Vùng về nhiều mặt mặc 

dù có nhiều tự chủ hơn trong huy độgn nguồn lực cho các dự án nhóm A được Hội đồng nhân 



quyết nhưng hạn chế do hai năm đại dịch và khi triên khai còn nhiều điều bất cập về chính sách 

nên tính hiệu quả chưa cao và chưa giải quyết cơ bản các điểm nghẽn của Tp.HCM. Do vậy Hội 

đồng Vùng không thể theo tiếp cận cơ chế đặc thù mà Hội đồng Vùng phải có một cơ chế vượt 

trội để thu hút và sử dụng các nguồn lực đầu tư công giải quyết vấn đề không chỉ cho Tp.HCM mà 

các vấn đề liên quan đến cả Vùng.  

Kiến nghị Hội đồng vùng được đưa ra các quyết nghị liên quan đến các vấn đề thuộc vùng cho dù 

là các dự án quốc gia hay dự án địa phương có tác động đến Vùng ở các lĩnh vực nguồn nước và 

quản trị tài sản dùng chung như lưu vực sông, các vấn đề môi trường Vùng, giao thông nối kết 

Vùng, an toàn thực phẩm Vùng, và hợp tác phân công lao động theo chuỗi giá trị công nghiệp 

Vùng. 

5.3. Kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng Vùng  

5.3.1. Kiến nghị chính sách cấp độ Nhà nước và Bộ ngành  

Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý ATTP hợp nhất ở cấp quốc gia 

Chính phủ cần nghiên cứu đánh giá mô hình hợp nhất về quản lý ATTP thông qua mô hình thí 

điểm Ban Quản lý ATTP tại TP. Hồ Chí Minh để đề xuất chính sách duy trì hoặc phát triển mô 

hình hợp nhất này ở các tỉnh, thành phố và cấp độ vùng. Mô hình hợp nhất này có ưu thế đáp ứng 

được nhu cầu quản lý tập trung về một đầu mối của chính phủ và chính quyền địa phương, tập 

trung quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, tránh được sự phân đoạn 

và phân chia theo ngành, lĩnh vực. Mô hình hợp nhất về quản lý ATTP cũng tạo ra cơ sở cho việc 

thiếp lập hệ thống các cơ quan quản lý ATTP cấp vùng để góp phần giải quyết các vấn đề ở mức 

độ vùng, vượt qua địa giới hành chính các tỉnh, thành phố.    

Chính phủ nghiên cứu pháp lý hóa cơ chế kiểm soát ATTP ở cấp độ vùng và xây dựng thể chế 

quản lý ATTP Nhà nước cấp vùng.  

Thể chế cấp vùng vẫn chưa được quy định ở phân cấp hành chính. Tuy nhiên, vẫn có thể phân cấp 

điều phối và quản lý ATTP ở cấp độ vùng giữa các địa phương có nhu cầu liên kết với nhau một 

cách tự nguyện. Cũng có thể thiết lập hệ thống các cơ quan quản lý ATTP cấp vùng theo mô hình 

hợp nhất cho quản lý ATTP. Cơ chế liên kết vùng để quản lý ATTP cho phép quản lý chuỗi cung 

ứng từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn, thống nhất cơ chế quản lý và các biện pháp kiểm soát 



chuỗi cung ứng, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yều cầu quy hoạch vùng sản 

xuất, áp dụng thống nhất tiêu chuẩn và các biện pháp hỗ trợ, tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, 

vận chuyển, lưu trữ và phân phối sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. 

Thống nhất tiêu chuẩn sản xuất nông sản thực phẩm và bắt buộc áp dụng theo lộ trình 

Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Khoa học & Công nghệ nghiên cứu thống nhất tiêu chuẩn 

VietGAP với Quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học áp dụng cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản và chế biến làm cơ sở cho thiết lập tiêu chuẩn thị trường, bảo đảm truy xuất nguồn gốc 

và tiến tới bắt buộc áp dụng trong cả nước theo lộ trình thích hợp.  

Quản lý chặt chẽ sản xuất, thương mại và sử dụng hóa chất nông nghiệp và thực phẩm   

Bộ Nông nghiệp & PTNT tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp phép lưu hành và tiêu thụ sản 

phẩm hóa chất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất và chế biến 

nông sản, cập nhật thường xuyên danh mục hóa chất bị cấm sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

Bộ Công thương tăng cường kiểm tra chặt chẽ và thực hiện chế tài các hành vi sản xuất giả, vi 

phạm tiêu chuẩn hàng hóa công bố. Một khi việc sản xuất, thương mại và sử dụng hóa chất nông 

nghiệp và thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, việc sử dụng hóa chất nông nghiệp có hại sẽ được 

hạn chế tối đa từ nguồn cung, và từ đó, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quản lý ATTP từ phía cầu. 

5.3.2. Kiến nghị chính sách quản trị cấp độ Vùng về chuỗi cung ứng 

Thống nhất pháp lý hóa và áp dụng nhất quán hệ thống tiêu chuẩn hàng hóa cho nông sản thực 

phẩm và có lộ trình phù hợp cho phía sản xuất 

Các tỉnh, thành phố Vùng thống nhất pháp lý hóa và áp dụng nhất quán việc quy định các thị 

trường tiêu thụ nông sản thực phẩm phải có tiêu chuẩn hàng hóa và thực thi nghiêm túc các quy 

định quản lý ATTP để phát tín hiệu bắt buộc người sản xuất thực hiện sản xuất đúng quy định, kể 

cả hệ thống phân phối hiện đại và kênh phân phối truyền thống ở các chợ. Các tiêu chuẩn này sẽ 

được thiết lập và bắt buộc áp dụng  đối với mọi hàng hóa nông sản thực phẩm được tiêu thụ tại 

Vùng trên tất cả các hệ thống kênh phân phối hiện đại và các chợ đầu mối.  

Xây dựng hệ thống thông tin sản xuất và thương mại nông thủy sản cấp độ Vùng  

Các tỉnh thành Vùng cùng xây dựng cơ chế và đầu mối quản lý thông tin thị trường cấp độ Vùng. 

Thường xuyên cập nhật, công bố thông tin dân số, lượng cầu, lượng cung, giá cả ở tất cả các tỉnh, 



thành liên quan, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn ATTP, tiêu chuẩn thị trường để tăng cường khả 

năng tự điều tiết cân đối cung cầu dựa trên thông tin thị trường. Xây dựng website đầu mối để 

quản lý hệ thống thông tin thị trường cấp độ vùng, cho phép liên kết với các websites của các kênh 

phân phối hiện đại, chợ đầu mối và các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương 

mại nông sản thực phẩm.  

Xây dựng quy hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn cấp độ Vùng  

Quy hoạch Vùng chính thức chưa được công bố như quy hoạch ĐBSCL. Do vậy, việc liên kết xây 

dựng quy hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn cấp độ Vùng sẽ là cơ 

sở cho tổ chức quy hoạch sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và thương mại hàng hóa nông sản 

cho các tỉnh thành, định hướng mục tiêu, quy mô và tiêu chuẩn sản xuất của hộ gia đình, hợp tác 

xã, trang trại, doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm.   

5.4. Kiến nghị quản trị hiệu quả tài nguyên nước Vùng 

Cần triển khai hiệu quả công cụ chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được chi tiết tại Điều 138, 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 cho việc quản lý tài nguyên nước trong Vùng. Việc 

thực hiện công cụ cần được dựa trên thị trường trong việc thiết lập mức chi trả; giám sát chất lượng 

hàng hóa cung cấp và ràng buộc trách nhiệm giữa phía cung và phía cầu, khả năng thương lượng 

và giao dịch trực tiếp giữa hai bên; nới lỏng sự can thiệp của nhà nước từ nhiều cấp.Công cụ chi 

trả này muốn được hiệu quả thì cần bổ sung tính toán giá trị các hoạt động kinh tế như giá trị du 

lịch sinh thái dọc sông, giá trị vận chuyển hành khách, giá trị tưới tiêu và đầu vào cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.  

Quy hoạch tích hợp của các tỉnh/thành thuộc vùng phải dựa trên nền tảng quy hoạch Vùng lấy tiếp 

cận sinh thái sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo lợi ích của Vùng và quốc gia chứ không chỉ 

lợi ích riêng của từng tỉnh/thành. Việc đưa các hoạt động kinh tế theo hướng bền vững vào tính 

toán trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp cân đối phân bổ hoạt động kinh tế 

phù hợp với việc sử dụng nguồn nước của các địa phương trong Vùng Tp. Hồ Chí Minh là lõi của 

Vùng Đông Nam Bộ và trong lưu vực sông Đồng Nai hiệu quả.  

Sử dụng công cụ đền bù sinh thái lưu vực sông. Đây cơ chế quản lý mới được Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) thúc đẩy áp dụng quản lý tài nguyên nước cấp vùng. Công cụ này cho phép 

phần thượng lưu của lưu vực từ bỏ các cơ hội phát triển hoặc đầu tư vào bảo vệ môi trường để 



cung cấp chất nước tốt và lượng nước đầy đủ cho khu vực hạ lưu. Khu vực hạ lưu của lưu vực phải 

đền bù cho khu vực thượng nguồn để cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái lưu vực. Theo cơ chế đền 

bù lưu vực hiện có, cơ quan chức năng sử dụng các tiêu chuẩn về chất lượng nước làm cơ sở để 

kiểm soát sử dụng nguồn nước và chất thải ô nhiễm. 

Trong việc quản lý nước thải công nghiệp, quy định về cách tính phí Bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp cần xem xét lại hệ số K hiện nay tại TP.HCM, và tại các tỉnh khác trong 

Vùng. Việc nghiên cứu cách tính phí nước thải mới cần xem xét tăng mức phí suất đối với các chất 

gây ô nhiễm có tính độc hại cao và mở rộng danh mục các chất ô nhiễm theo đặc thù ngành theo 

lộ trình. Đưa ra chiến lược dài hạn và các tiêu chí để lựa chọn các nhóm doanh nghiệp, nhóm ngành 

sản xuất ưu tiên thực hiện chính sách theo thời gian; ví dụ như doanh nghiệp có quy mô sản xuất 

lớn hoặc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao với môi trường trong quy hoạch cho toàn Vùng. 

Ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, cải tiến công nghệ như tập huấn doanh nghiệp sử 

dụng một số công cụ quản lý môi trường ngay trong quá trình sản xuất như kiểm toán chất thải, 

sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thải.  

Mở rộng phạm vi các chính sách kiểm soát ô nhiễm đối với nguồn ô nhiễm từ nguồn phát thải phi 

tập trung, đặc biệt là hoạt động nông nghiệp. Giám sát và đảm bảo sự tuân thủ quy định về phát 

thải ra môi trường nước từ hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm cả chăn nuôi và nuôi trồng 

thủy sản. Đánh giá các nguy cơ dài hạn gây ô nhiễm nguồn nước đối với nguồn ô nhiễm này nhằm 

xây dựng các chính sách thuế phí định hướng cho hoạt động canh tác nông nghiệp bền vững về 

môi trường.  

Kiện toàn cơ chế quản lý của Hội đồng Vùng theo hướng tích hợp với Ủy ban sông Đồng Nai. Để 

quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ở lưu vực Sông Sài Gòn – Đồng Nai cần phải có kế 

hoạch đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và cơ quan liên quan thuộc lưu vực để 

đảm bảo đáp ứng đủ và có hiệu quả nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của từng địa 

phương, trong từng lĩnh vực cũng như quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước.  
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